(Câu có gạch dưới (underline) là câu đúng nhất

1. Hoạt động của enzyme pectinolytic ở nhiệt độ đông lạnh thì:
a. Hoạt động mạnh hơn

b. Vẫn hoạt động bình thường

c. Hoạt động chậm lại

d. Bị triệt tiêu hoàn toàn.

2. Sự có mặt của hợp chất phenolic………….quá trình trích ly arabinoxylans

a. Làm tăng cừơng

b. Không ảnh hưởng 

c. Làm ngăn cản

d. Làm triệt tiêu

3. Quá trình bảo quản chất lượng của thực phẩm……………quá trình lạnh đông nhanh hay chậm

a. Phụ thuộc

b. Không phụ thuộc

c. Không thể xác định có phụ thuộc hay không

d. Chỉ phụ thuộc một phần
4. Hầu hết các thực phẩm chế biến đều nhằm mang lại
a. Sự tiện lợi cho người tiêu dùng

b. Kéo dài thời gian bảo quản

c. Làm đa dạng sản phẩm

d. Tất cả đều đúng

5. Quá trình lên men thực phẩm:

a. Làm tăng giá trị dinh dưỡng thực phẩm

b. Làm giảm một số chất kháng dinh dưỡng

c. Cải thiện giá trị cảm quan

d. Tất cả đúng

6.  Sự nảy mầm tạo ra
a. Những biến đổi hoá học

b. Những biến đối sinh học

c. Cả 2 đều đúng

d. Cả 2 đều sai

7. Lượng chất xơ thu được phụ thuộc vào
a. Nguồn thực vật

b. Tỉ lệ amyolse và amylosepectin

c. Các điều kiện trong quá trình chế biến, bảo quản

d. Tất cả đúng

8. Phenomenon
 có thể …………..phóng thích những chất bên trong tế bào và dịch của…………….trong vách tế bào trong quá trình nấu

a. Làm tăng/polysaccharide

b. Làm tăng/protein

c. Làm giảm/polysaccharide

d. Làm giảm/protein

9. Chất xơ trong thực phẩm có thể được sử dụng cho
a. Trẻ sơ sinh
b. Trẻ vừa cai sữa mẹ

c. Không được sử dụng cho 2 đối tượng trên

d. Cả 2 đối tượng trên đều được

10. Quá trình nảy mầm làm giảm

a. Alpha galactosides

b. lectin

c. Chất kháng trypsin và phytate

d. Tất cả đúng

11.Tác dụng quan trọng nhất của chất xơ là:

a. cải thiện chức năng ruột già
b. làm giảm cholesterol

c. điều trị bệnh đái tháo đường

d. điều chỉnh cân nặng
12. Chất xơ có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển tế bào ung thư

a. làm giảm độc tính của tác nhân gây ung thư bằng cách hòa loãng hay vô hiệu 
hóa tác nhân này

b. làm giảm thời gian chất bã di chuyển trong ruột

c. làm giảm độ acid của phân bã và thay đổi môi trường vi khuẩn trong ruột.

d. tất cả đều đúng

13. Chất xơ không hòa tan trong nước làm tăng estrogen trong máu

a. đúng

b. sai

14.  Chất xơ có ảnh hưởng tốt đến bệnh

a. bệnh tim mạch

b. bệnh tiểu đường

c. bệnh táo bón

d. bệnh ung thư vú

e. tất cả đều đúng

15. Chất xơ tan trong nước

a. có thể làm giảm cholesterol và giúp cơ thể điều hòa đường trong máu

b. không có tác dụng đối với cơ thể

c. tất cả đều sai

16. Chất xơ không hòa tan trong nước

a. có thể làm giảm cholesterol và giúp cơ thể điều hòa đường trong máu

b. hút nước, tăng khối lượng chất bã khiến quá trình thải cặn bã mau hơn

c. tất cả đúng

17. Chất xơ là chất có giá trị dinh dưỡng cao

a. đúng

b. sai 

18. Chất xơ nên 

a. ăn chung với các thức ăn khác

b. tách ra ăn riêng

c. cả 2 đều đúng

d. cả 2 đều sai

19. Nếu trong bữa ăn có nhiều chất xơ thì

a. nên uống thuốc sau bữa ăn 1 giờ

b. nên uống thuốc trước bữa ăn 1 giờ

c. không cần quan tâm

20. Người không ăn được rau quả có thể bổ sung chất xơ bằng cách

a. ăn thức ăn làm sẵn chế biến từ ngũ cốc còn lớp cám

b. rau câu, sương sâm, sương xáo, hột é, mủ trôm

c. cả 2 đều đúng

d. cả 2 đều sai

21.Các nhóm thực phẩm chính góp phần cung cấp chất xơ là

a.Ngũ cốc và củ bột

b.Ngũ cốc và rau quả

c.Rau quả và đạm

d.Đạm và lipid.

22.NSP là gì?

a.Polysaccharide tinh bột.

b.Polysaccharide không tinh bột

c.a và b đều đúng

d.a và b đều sai

23.TDF là gì?
a.Tổng lượng chất xơ

b.Tổng lượng chất xơ có trong thực phẩm

c.Tổng lượng chất xơ ăn vào

d.Tổng lượng chất xơ có trong khẩu phần

24.Khảo sát dinh dưỡng ở Nhật theo Nakaji 1993 cho thấy lượng chất xơ ăn vào của người dân nằm trong khoảng:(g/người/ngày)

a.22.2

b.30.7

c.13.7

d.13.7-30.7

25.Theo WHO thì lượng chất xơ khuyến nghị ăn vào đối với toàn thế giới là: (g/người/ngày)
a.27-40

b.27
c.40

d.Cả 3 câu đều đúng

26.Theo Ministry of Health and Welfare thì lượng chất xơ khuyến nghị ăn vào đối với người Nhật là: (g/người/ngày)
a.20

b.25

c.20-25

d.Tất cả đều sai

27.Để đảm bảo lượng chất xơ ăn vào đáp ứng được yêu cầu thì khuyến nghị lượng rau quả ăn vào nên : (g/người/ngày)
a.100-200

b.200-300

c.300-400

d.400-500

28.Nếu dùng quá nhiều chất xơ so với nhu cầu cơ thể thì có sinh tác dụng phụ không?

a. Có

b.Không

c.Tùy thuộc vào dạng  chất xơ (dạng tự nhiên hay dạng bột tinh chế)

d.Không xác định được

29.Tại sao gọi chất xơ là glucid bảo vệ

a.Vì chất xơ có bản chất là polysaccharide
bVì chất xơ có bản chất là tinh bột

c.Vì chất xơ có bản chất là cellulose

d.Vì chất xơ có bản chất là gums

30.Trong hệ tiêu hóa người có khả năng tiêu hóa chất xơ không?

a.Có

b.Không

a.Một vài loại chất xơ

c.Chưa xác định được

31.Beta glucan ở yến mạch tập trung ở đâu?

a.Lớp nội nhũ ngòai cùng

b.Nhân

c.Cả 2 đều đúng

d.Cả 2 đều sai

 32.Bộ phận nào sau đây có hiệu quả trên sự kết tinh của tế bào

a.Bánh nghiền

b.Búa nghiền

c.Không bộ phận nào cả.

d.Cả 2

 33.Những phương pháp làm khô nào được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm:

a.Đối lưu

b.Chân không

c.Làm lạnh khô

d.Tất cả đều đúng

34:Trong quá trình xử lí nhiệt chế biến chất xơ thực phẩm thì cần hạn chế:

a.Sự biến dạng

b.Sự sậm màu

c.Cả 2 đều đúng

d.Cả 2 đều sai

35.Làm lạnh khô có tác dụng:

a.Tăng sự trương phồng, sự giữ nước của chất xơ

b.Tăng sự trương phồng, giảm sự giữ nước

c. Giảm trương phồng, tăng giữ nước

d. Giảm trương phồng, giữ nước.

36.Vách tế bào có nhiệm vụ:

a.Chịu được áp lực, tạo sự cân đối cho tế bào

b.Không chịu được áp lực , tạo sự cân đối cho tế bào

c.Không chịu được áp lực, không tạo sự cân đối cho tế bào

d.Chịu được áp lực, không tạo sự cân đối cho tế bào

37.Khi tế bào chịu đựng một sức căng quá mức sẽ xảy ra hiện tượng:

a.Sự biến dạng thuận nghịch

b.Sự biến dạng không thuận nghịch

c.Sự biến dạng

d.Không có các hiện tượng trên

38.Carotenoids của carot thì:

a.Không nhạy cảm với nhiệt độ cao

b.Không còn giữ lại trong quá trình khử nước

c.Cả hai đều đúng

d.Cả hai đều sai

39.Trong phương pháp nấu ở bột cám và 1 số lọai ngũ cốc thì thu được bao nhiêu nguyên liệu hòa tan:

a.10%

b.15%

c.20%

d.25%

40.Chất xơ hòa tan có:

a.Trọng lượng phân tử thấp, cấp độ methyl hóa thấp

b.Trọng lượng phân tử cao, cấp độ methyl hóa cao

c.Trọng lượng phân tử cao, cấp độ methyl hóa thấp

d.Trọng lượnng phân tử thấp, cấp độ methyl hóa cao

41.Qúa trình “instant controlled depression” nguyên liệu phải trải qua:

a.Áp suất cao, thời gian ngắn

b.Áp suất cao, chiếu sáng rộng

c.Cả 2 đều sai

d.Cả 2 đều đúng

42.Gía trị năng lượng của phương pháp nấu so với phương pháp làm lạnh khô thì:

a.Thấp hơn

b.Cao hơn

c.Ngang bằng

d.Không so sánh được

43.Xử lý hóa học chủ yếu là chiết lấy:

a.pectin

b.hemicellulose

c.lignin

d.Cả 3 đều đúng

44.Trong xử lý hóa học thì chiết trích phụ thuộc vào:

a.Nhiệt độ

b.Sự tập trung hóa chất

c.Cả 2 đều đúng

d.Cả 2 đều sai

45.Những chất nào có thể bị mất trong tẩy trắng:

a.Pectin

b.Phenolic

c.Phytochemicals

d.b,c đúng

46.Các chất xơ sau đây chất nào có thể tan được trong nước?

a. Cellulose
b. Hemicellulose
c. Lignin
d. Pectin
47.Chất xơ tan được trong nước có nhiều trong?

e. Lúa mì
f. Trái cây
g. Hạt ngũ cốc chưa xay
48.Các đối tượng nào sau đây cần chú ý ăn đầy đủ chất xơ?

h. Trẻ em

i. Phụ nữ mang thai và cho con bú

j. Người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính.

k. Tất cả các đối tượng trên 

49.Bản chất hóa học của chất xơ chủ yếu là?

l. Polisaccharide

m. Cellulose

n. Protein mạch dài

o. Là những chất không tan

     50. Trong các loại ngũ cốc chất xơ tồn tại chủ yếu là?

a. Cellulose
b. Lignin
c. Pectin
d. Gums
51. Nhu cầu chất xơ của người VIỆT NAM được viện dinh dưỡng khuyến nghi là?

a. 15-50g/ngay

b. 18-20g/ngày

c. 300-350g/ngày

d. 200-250g/ngày

      52. cellulose là chất xơ tan được trong?

a. Nước

b. Dung dịch NH3 của hidroxyt đồng

c. Dung môi hưu cơ

d. Không tan trong bất cứ chất gì

      53. chất xơ là polysaccharide chủ yếu thuộc nhóm?

a. Đồng thể

b. Dị thể

c. Cả hai nhóm trên

54.Hemicellulose là chất xơ tan được trong?

a. Nước

b. Acid

c. Kiềm

d. Dung môi hưu cơ

55. các đối tượng nào sau đây phải cẩn thận khi dung chất xơ?

a. Mắc các bệnh mãn tính

b. Trẻ em và phụ nữ

c. Người già

d. Người bị mắc các bệnh hẹp môn vị, dính ruột

�A phenomenon (from Greek φαινόμενoν, pl. φαινόμενα - phenomena) is any observable occurrence.� HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Phenomenon" \l "cite_note-0" \o "" �[1]� In popular usage, a phenomenon often refers to an extraordinary event. In physics, a phenomenon may be a feature of � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Matter" \o "Matter" �matter�, � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Energy" \o "Energy" �energy�, or � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Spacetime" \o "Spacetime" �spacetime�. For example, � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton" \o "Isaac Newton" �Isaac Newton� made observations of the phenomenon of the moon's orbit. Additionally, � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei" \o "Galileo Galilei" �Galileo Galilei� made observations of pendulum related phenomena


�Thực hiện như thế nào?
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